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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3,0 điểm)
	Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:

a) Đặc điểm nào của mã di truyền được sử dụng làm bằng chứng chứng minh các sinh vật trên trái đất được phát sinh từ một tổ tiên chung?

b) Trong quá trình nhân đôi ADN của vi khuẩn E.coli, tại sao quá trình tổng hợp mạch ADN mới lại cần có đoạn mồi? Tại sao đoạn mồi lại là ARN?

c) Nêu 2 yếu tố đảm bảo tính chính xác của quá trình dịch mã.

d) Tại sao phần lớn đột biến gen được phát hiện trong tự nhiên đều là đột biến thay thế cặp nuclêôtit?

e) Tại sao đột biến đảo đoạn thường ít ảnh hưởng đến sức sống nhưng lại gây bất thụ cho thể đột biến?

g) Một thể đột biến dạng tam bội (3n) của một loài thực vật (có bộ NST 2n = 22) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử bình thường (n) tạo ra là bao nhiêu?
	

	
	a) Tính phổ biến

b) 

- Cần đoạn mồi vì: enzim ADN polimeraza chỉ có thể kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3’OH, đoạn mồi giúp cung cấp đầu 3’OH

- Đoạn mồi là ARN vì đoạn mồi được tổng hợp nhờ enzim ARN polimeraza, enzim này chỉ lắp ráp các ribo nuclêôtit thành mạch polime

c) 2 yếu tố gồm:
- Hoạt động của enzim Aminoacyl – tARN syntestaza

- Nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã với bộ ba mã hóa

d) Vì:
- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.
- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.

e) 

- Đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống của thể đột biến vì đảo đoạn không gây mất cân bằng gen.

- Đảo đoạn gây bất thụ vì làm rối loạn quá trình tiếp hợp trong giảm phân, dẫn đến tạo ra các giao tử không bình thường, các giao tử này thường mất hoặc giảm khả năng thụ tinh
g) Tỉ lệ giao tử bình thường tạo ra là 1/2n = 1/211
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(3,0 điểm)
	Ở một loài động vật, gen M mã hóa cho một loại enzim hoạt động trong tế bào chất. Có ba đột biến điểm khác nhau xảy ra trên các exon của gen M tạo ra các alen M1, M2 và M3. Để xác định dạng đột biến tạo ra các alen trên, người ta tiến hành tách chiết mARN trưởng thành và prôtêin của mỗi alen, sau đó điện di và so sánh với mARN và prôtêin của alen M. Kết quả điện di thu được như sau:
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Hãy phân tích kết quả điện di và xác định dạng đột biến tạo ra từng alen M1, M2, M3.
	

	
	- Xét alen M1: Chiều dài mARN không thay đổi nhưng prôtêin tạo ra lại nhỏ hơn bình thường, chứng tỏ đây là đột biến thay thế cặp nuclêôtit dẫn đến xuất hiện bộ ba kết thúc sớm (đột biến vô nghĩa)
- Xét alen M2: Kích thước của mARN và prôtêin đều không thay đổi so với bình thường, chứng tỏ đây là đột biến nhầm nghĩa, thay thế cặp nuclêôtit dẫn đến thay thế một axit amin trong prôtêin.
- Xét alen M3: Đột biến làm tăng kích thước mARN và prôtêin so với bình thường ( đây là đột biến thêm cặp nuclêôtit.
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(3,5 điểm)
	a) Một tế bào có kiểu gen 
[image: image2.wmf]AB
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 tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường, khoảng cách di truyền giữa gen A và gen B là 30 cM, theo lí thuyết, xác suất xảy ra hoán vị gen là bao nhiêu?

b) Cho lai giữa hai cây lưỡng bội đều có kiểu gen AaBb, F1 xuất hiện một cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb. Hãy nêu các cơ chế có thể có làm xuất hiện thể đột biến này.

c) Ở một loài thực vật, đột biến mất đoạn chứa gen X ở một trong hai chiếc của cặp NST tương đồng số 20 làm thay đổi hình dạng của lá nhưng cây vẫn có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. Tuy nhiên, các đột biến mất đoạn xảy ra đổng thời ở cả hai NST trong cặp tương đồng số 20 đều gây chết. Một cây có lá bị biến dạng thực hiện tự thụ phấn, theo lý thuyết, tỉ lệ cây con có lá bình thường được tạo ra ở đời F1 là bao nhiêu?
	

	
	a) Xác suất xảy ra hoán vị gen là 60%

b) Các cơ chế:

- Rối loạn giảm phân 1 ở cả hai cơ thể P, giải thích….

- Rối loạn giảm phân 2 ở cả hai cơ thể P, giải thích….

- Rối loạn phân li NST ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử AaBb, giải thích….

c) Tỷ lệ cây bình thường tạo ra là 1/3, giải thích….
	1,0
0,5
0,5
0,5
1,0

	4

(2,0 điểm)
	Lá của cây Phong đỏ (Acer rubrum) có dạng xẻ răng cưa dọc theo mép lá. Tuy nhiên diện tích và số lượng “răng” của các cây sống ở miền bắc khác so với các cây sống ở miền nam. Để xác định nguyên nhân của sự khác biệt này, người ta thu hạt giống từ 4 vùng khác nhau (Ontario - Canada, Pennsylvania, Nam Carolina và Florida – Mỹ) sau đó đem trồng trong 2 khu vực khác nhau đó là đảo Rhode (miền bắc) và Florida (miền nam). Sau 2 năm sinh trưởng, số lượng và diện tích “răng” lá được xác định và thu được kết quả như bảng dưới đây:

Nơi thu hạt

Diện tích trung bình 

của một răng (cm2)

Số lượng răng

trung bình trên một cm2 lá

Đảo Rhode

Florida

Đảo Rhode

Florida

Ontario (43,320 Bắc)

0,017

0,017

3,9

3,2

Pennsylvania (42,120 Bắc)

0,020

0,014

3,0

3,5

Nam Carolina (33,450 Bắc)

0,024

0,028

2,3

1,9

Florida (30,650 Bắc)

0,027

0,047

2,1

0,9

Dựa vào các số liệu trên, hãy cho biết sự khác biệt về diện tích và số lượng “răng” lá là do nguyên nhân di truyền hay môi trường hay cả hai? Giải thích.
	

	
	- Xét về tính trạng diện tích của “răng”: 

+ Các hạt được thu từ một vùng khi trồng ở các khu vực khác nhau cho diện tích răng khác nhau, chứng tỏ tính trạng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường.
+ Các hạt thu từ các giống khác nhau khi trồng trong một khu vực có diện tích răng khác nhau chứng tỏ tính trạng chịu ảnh hưởng của kiểu gen

Như vậy, tính trạng diện tích răng chịu ảnh hưởng của cá yếu tố di truyền và yếu tố ngoại cảnh.

- Phân tích tương tự, tính trạng số lượng răng lá cũng chịu ảnh hưởng bởi cả yếu tố di truyền và yếu tố ngoại cảnh.
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(2,0 điểm)
	Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho lai giữa hai cây đều có kiểu gen Aa, F1 thu được tỉ lệ 65 thân cao : 16 thân thấp. Biết rằng các giao tử a có hiệu suất thụ tinh thấp hơn các giao tử A, nhưng sức sống và khả năng sản sinh giao tử của các cá thể là giống nhau. Nếu hiệu suất thụ tinh của các giao tử A là 1 thì hiệu suất thụ tinh của các giao tử a là bao nhiêu?
	

	
	Gọi hiệu suất thụ tinh của giao tử a là x ( Tỉ lệ giao tử của mỗi cá thể Aa là: 
A = 0,5/(0,5+0,5x) = 1/(1+x);                        a = 0,5x/(0,5+0,5x) = x/(1+x)

( Tỉ lệ cá thể aa ở F1 là: [x/(1+x)]2 = 16/81  ( x/(1+x) = 4/9 ( x = 0,8
Vậy hiệu suất thụ tinh của giao tử a là 0,8
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(3,5 điểm)
	Ở một loài động vật, cho lai giữa một cá thể có kiểu hình lông đen, chân cao với một cá thể có kiểu hình lông xám, chân cao, F1 thu được tỉ lệ: 45% lông đen, chân cao : 5% lông đen, chân thấp : 21% lông xám, chân cao : 4% lông xám, chân thấp : 9% lông trắng, chân cao : 16% lông trắng, chân thấp. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định và sự biểu hiện của tính trạng không phụ thuộc vào môi trường, mọi diễn biến trong giảm phân của hai giới đều như nhau, không có đột biến xảy ra, sức sống và khả năng thụ tinh của các giao tử là như nhau, sức sống của các cá thể là như nhau, số lượng cá thể sinh ra là đủ lớn. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối các tính trạng và kiểu gen của hai cá thể đem lai.
	

	
	- Xét tính trạng màu lông, ở F1 tỉ lệ kiểu hình: Đen : xám : trắng = 2 : 1: 1
( Gen quy định tính trạng có 3 alen, di truyền theo quy luật trội hoàn toàn.

Quy ước: A1: Lông đen; A2: Lông xám : A3: Lông trắng

( Thứ tự trội lặn: A1 > A2 > A3
Kiểu gen của P: A1A3 x A2A3
- Xét tính trạng chiều cao chân, F1 cho tỉ lệ 3 chân cao : 1 chân thấp ( tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, kiểu gen của P: Bb x Bb

- Xét chung 2 tính trạng ta thấy: Số loại kiểu hình ở F1 bằng tích số loại kiểu hình của các tính trạng nhưng tỉ lệ kiểu hình khác tích tỉ lệ kiểu hình các tính trạng chứng tỏ có hiện tượng hoán vị gen.

- Vì mọi diễn biến trong giảm phân ở hai giới như nhau nên tần số hoán vị gen ở hai giới giống nhau.
- F1 cho tỉ lệ lông trắng, chân thấp = 16% ( 
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Ab

=0,16

Ab

 = ♂A3b x ♀A3b
* Trường hợp 1: Kiểu liên kết ở hai cá thể P là giống nhau

Khi đó, ♂A3b = ♀A3b  = 
[image: image4.wmf]0,16

 = 0,4

( Kiểu gen của P: 
[image: image5.wmf]12
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ABAB

 x 

AbAb

 , tần số hoán vị gen f = 20%.
* Trường hợp 2: Kiểu liên kết ở hai cá thể P là khác nhau

Khi đó tỉ lệ giao tử A3b ở cá thể có kiểu gen dị hợp tử chéo là f/2

Tỉ lệ giao tử A3b ở cá thể có kiểu gen dị hợp tử đều là (1/2 - f/2)

( Ta có phương trình f/2(1/2-f/2) = 0,16 (điều kiện: 0<f<0,5)

Phương trình này vô nghiệm

Vậy: Kiểu gen của hai cá thể đem lai là: 
[image: image6.wmf]12
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 x 
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, tần số hoán vị f = 20%
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(3,0 điểm)
	Ở một giống vật nuôi, xét một gen nằm trên NST thường có hai alen là A và a. Trong một trang trại, người ta thống kê được số lượng các cá thể với các kiểu gen tương ứng như sau:

Kiểu gen

AA

Aa

aa

Số lượng 

cá thể

Con đực

100

500

200

Con cái

100

600

300

Cho rằng các cá thể trong trang trại đã tập hợp thành một quần thể và các cá thể giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên. Hãy xác định:

a) Tần số alen A và a của từng giới và của quần thể.

b) Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1.
	

	
	a) 

Tần số alen ở giới đực: 
[image: image7.wmf]A

100 x 2 + 500 x 17

p= = 

(100 + 500 + 200) x 216

 ; qa = 1 – 7/16 = 9/16

Tần số alen ở giới cái: 
[image: image8.wmf]A

100 x 2 + 600 x 14

p= = 

(100 + 600 + 300) x 25

; qa = 1 – 4/5 = 1/5

Tần số alen của quần thể:


[image: image9.wmf]A

(100 + 100) x 2 + (500 + 600) x 15

p= = 

(100 + 600 + 300 + 100 + 500 + 200) x 21

2

; qa = 1 – 5/12 = 7/12

b) Khi quá trình giao phối ngẫu nhiên xảy ra, ta có bảng penet:

♂

♀

7/16 A

9/16a

4/5A

7/20 AA

9/20 Aa

1/5a

7/80 Aa

9/80 aa

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể ở F1 là:

7/20 AA : 43/80 Aa : 9/80 aa = 0,35AA : 0,5375Aa : 0,1125 aa
	0,5

0,5

0,5

1,0
0,5


_1573708460.unknown

_1573708595.unknown

_1573709110.unknown

_1573709324.unknown

_1573709080.unknown

_1573708567.unknown

_1573580368.unknown

